DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH + VIỆT DÃ
NĂM HỌC 2020-2021
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	LỚP
	SĐT
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Minh Kiệt
	18/06/2003
	12A6
	090.833.4291
	

	2
	Nguyễn Minh Cảnh
	05/09/2003
	12A4
	
	

	 3
	Võ Văn Phúc
	01/09/2003
	12A1
	056.343.2190
	

	4
	Châu Gia Bảo
	02/11/2004
	11A2
	
	

	5
	Lê Bá Hoàng Nhi
	31/01/2004
	11A7
	059.386.5127
	

	6
	Lê Tuấn Khôi
	10/06/2005
	10A5
	035.401.7436
	

	7
	Lê Thị Phương Duy
	04/12/2003
	12A7
	092.559.4560
	

	8
	Đặng Thị Kim Thùy
	13/09/2003
	12A6
	092.951.7775
	

	9
	Hà Thị Thảo Vy
	25/10/2003
	12A3
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	03/05/2004
	11A7
	
	

	11
	Phan Thị Thanh Tuyền
	13/11/2004
	10A7
	
	

	12
	Phan Thị Thanh Thảo
	06/01/2005
	10A4
	
	

	13
	Võ Ngọc Lan Trinh
	28/11/2004
	11A3
	056.312.1342
	

	14
	Lê Thanh Sang 
	16/02/2005
	10A1
	092.137.5827
	

	15
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	28/10/2005
	10A1
	
	

	16
	Nguyễn Thành Liêm
	20/05/2004
	10A4
	052.237.8689
	

	17
	Dương Khánh Đăng
	21/11/2005
	10A5
	086.989.1072
	

	18
	Nguyễn Thế Vinh
	25/03/2005
	10A5
	090.826.7649
	

	19
	Bùi Thị Thanh Thảo
	09/02/2004
	11A3
	035.2633.180
	

	20
	Nguyễn Phước Phong
	13/02/2004
	11A2
	090.230.8618
	

	21
	Phan Thành Khải
	
	10A4
	090.266.4054
	

	22
	Nguyễn Văn Phụng
	
	10A4
	033.272.8045
	

	23
	Nguyễn Trung Tín
	
	10A4
	035.762.7589
	

	24
	Huỳnh Bảo Hưng
	
	10A4
	086.841.6917
	

	25
	Trần Minh Quân
	
	10A4
	090.296.6164
	

	26
	Nguyễn Trần Dương Khang
	
	10A5
	098.182.1081
	

	27
	Nguyễn Ngọc Nhẫn
	
	11A7
	085.826.0020
	


Giáo viên huấn luyện:
Bùi Thị Thủy
